
 

 

 

Mẫu đề thi đáp ứng chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phục vụ đo lường đánh 

giá mức đạt PLO/PI 

(Phần dành cho giảng viên khi thiết kế đề thi và các cán bộ quản lý đào tạo) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÂY DỰNG  

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023 - 2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Địa chất công trình Số tín chỉ: 2 

Mã học phần: 71CONS20072 Mã nhóm lớp học phần: 71K28KTXD02 71K27XDGT01 

71K28KTXD01 71K28KTXD01 71K27XDGT01 

71K28KTXD02 

Thời gian làm bài: 90 phút Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu 

đo lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO2 

Xác định các thông số 

về tính chất cơ lý của đất 

đá 

Tự luận 20 1 2  

CLO3 

Phân tích điều kiện hình 

thành các hiện tượng địa 

chất động lực 

Tự luận 20 2 2  

CLO4 

Tính toán các thông số 

theo yêu cầu của các 

phương pháp khảo sát 

Tự luận 20 3 2  

CLO4 

Tính toán các thông số 

theo yêu cầu của các 

phương pháp khảo sát 

Tự luận 20 5 2  

CLO5 

Phối hợp kỹ năng tư duy 

logic, kỹ năng tính toán 

các thông số địa kỹ thuật 

thông qua các thí 

nghiệm thăm dò, đo đạc 

địa kỹ thuật. 

Tự luận 20 4 2  

  

Hiệu trưởng duyệt 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÂY DỰNG  

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ I, Năm học 2023 - 2024 

(Phần công bố cho sinh viên) 

I. Thông tin chung 

Học phần: Địa chất công trình Số tín chỉ: 2 

Mã học phần: DXD0120 Mã nhóm lớp học phần: 71K28KTXD02 71K27XDGT01 

71K28KTXD01 71K28KTXD01 71K27XDGT01 

71K28KTXD02 

Thời gian làm bài: 90 phút Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (2,0 điểm): Kết quả thí nghiệm cắt trực tiếp mẫu đất ứng suất pháp σ1 = 0 kPa được Ʈ1 = 50 

kPa, và σ2 = 200kPa được Ʈ2 = 143.2kPa,  

a. Vẽ đồ thị ứng suất tiếp (Ʈ) và ứng suất pháp (σ). 

b. Xác định góc ma sát trong, φ (độ) và lực dính, c (kPa) ? 

Câu 2 (2,0 điểm): Dựa vào đường cong phân bố thành phần hạt của một loại đất B, và các giá trị 

D60, D30,  D10 biết như hình vẽ.  

a. Hãy xác định các giá trị hệ số đồng nhất Cu và hệ số cấp phối Cc ? 

b. Tại sao không chọn 2 điểm (với ký hiệu hình tam giác) từ kết quả thí nghiệm trầm tủa?  

 

Câu 3 (2 điểm): Dài cần khoan 8m, búa dây và ròng rọc, đường kính lỗ khoan 91mm. Kết quả thí 

nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, đất trong ống chuẩn là cát rời: N1 = 3; N2 = 4; N3 = 5  

a. Tính N 

b. Tính N60 



 

Câu 4 (2 điểm): Để thi công tầng hầm, bơm nước trong giếng hoàn chỉnh có đường kính giếng 

(ống lọc) = 0,5m trong tầng chứa nước ngầm không áp, mặt nước gốc ho =30m. Giếng quan trắc 

cách giếng bơm với khoảng cách r2 = 100m. Bơm hút hạ mực nước ngầm gốc với lưu lượng Q= 

0,014 m3/giây, hệ số thấm K= 6,4x10-3 m/giây. Sau bơm nước, độ hạ thấp mực nước tại giếng 

bơm S1 = 10m.  

a. Tính độ hạ mực nước (S2) tại giếng quan trắc (m)? 

b. Cần hạ mực nước ngầm trong khu vực xây dựng tầng hầm 1 khoảng cách từ mặt đất là 11m; 

vậy với kết quả tính như trên thì đã đạt yêu cầu chưa ? giải thích ? Biết mực nước ngầm gốc ban 

đầu cách mặt đất 4,0m như trong hình bên dưới. 

 

Câu 5 (2,0 điểm): Kết quả thí nghiệm có giới hạn dẻo PL = 22, giới hạn chảy LL = 62.  

a. Tính chỉ số dẻo Ip (Plasticity Index) ? 

b. Dựa vào hình dưới xác định loại đất? 

 



 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

TS Nguyễn Hoàng Tùng 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2023 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
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